
CÔNG TY TNHH TM DV XNK MINH ĐẠI LƯỢNG
Tổng kho phân phối tấm nhựa Đài Loan Diệu Phương, Vincoplast, Chinhuei 2.0 Plus

Phụ kiện làm tủ và tấm in 3D khu vực miền Nam.

Điện thoại: 0969 477 679 (Hotline) - 0961 692 679 (PBH) - 035 699 1269 (PKD)

Địa chỉ: 50/17, Đ. Bình Chuẩn 69, KP. Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, T. Bình Dương

Website: www.minhdailuong.com

Kính gửi: Quý khách hàng thông tin danh sách sản phẩm phụ kiện, cụ thể như sau

Tổng 6 mục

Mục 1: Phụ kiện chính - cơ bản

Mục 2: Phụ kiện tủ bếp

Mục 3: Gương

Mục 4: Tay nắm

Mục 5: Máy móc thiết bị sản xuất

Mục 6: Tấm in 3D

STT Tên hàng ĐVT Nhóm hàng Hình ảnh Ghi chú

1 Alu 150 cm - màu trắng tấm Alu

2 Alu 153 cm - màu trắng tấm Alu

3 Alu 175 cm - màu trắng tấm Alu

4 Alu 180 cm - màu trắng tấm Alu

5 Alu 206 cm - màu trắng tấm Alu

6 Alu 240 cm - màu trắng tấm Alu

7 Alu 180 cm 3ly - màu trắng tấm Alu

8 Alu 240 cm 3ly - màu trắng tấm Alu

9 Alu 244 cm - màu trắng tấm Alu

10 Quý khách có thể đặt kích thước, màu sắc Alu theo yêu cầu

11 Bản lề AAA hộp nhỏ Bản lề

12 Bản lề AEC hộp nhỏ Bản lề

13 Bản lề PH (261 - rẻ) hộp nhỏ Bản lề

14 Bản lề PH (9802 - tốt) hộp nhỏ Bản lề

15 Bản lề hơi AAA cái Bản lề

16 Bản lề hơi AAA - tháo lắp (ss304) cái Bản lề

17 Bản lề hơi SH ABC cái Bản lề

18 Bánh xe 5cm - đen bao nhỏ Bánh xe

1 bao to = 5 bao nhỏ

bao nhỏ = 20 bộ

bộ = 4 cái

19 Bát treo đồ - nhựa - phi 25 mm kg Bát treo

20 Bát treo đồ - sắt - phi 20 mm kg Bát treo

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM PHỤ KIỆN NGÀNH NHỰA

MỤC 1 - PHỤ KIỆN CHÍNH

1 hộp nhỏ= 100 cái

1 thùng to = 4 hộp nhỏ

1 hộp nhỏ= 100 cái

1 thùng to = 2 hộp nhỏ



21 Chân tăng chỉnh kg Chân tăng chỉnh

22 Inox phi 25 - 240 cm (410 nặng) cây Inox

23 Inox phi 25 - 360 cm (410 nặng) cây Inox

24 Inox phi 25 - 240 cm (410 nhẹ) cây Inox

25 Inox phi 25 - 360 cm (410 nhẹ) cây Inox

26 Keo 502 - chai lớn 500g chai Keo 502

27 Keo 502 - chai nhỏ 30g chai Keo 502 Thùng = 100 chai

28 Keo 502 con ó cao cấp 100g - 3 sao chai Keo 502

29 Keo 502 con ó cao cấp 100g - 5 sao chai Keo 502

30 Keo 502 con ó cao cấp 100g - trám gỗ chai Keo 502

31 Keo Silicon GE - nhập khẩu Mỹ - 168 trung tính - trong chai Keo Silicon
Bán chai

Thùng 24 chai

32 Keo Silicon GE - nhập khẩu Mỹ - 128 axit - trong chai Keo Silicon
Bán chai

Thùng 24 chai

33 Màng quấn PE 2.5kg cuộn Màng PE
Thùng = 6 cuộn

Cuộn khổ 50 cm

34 Ke góc - đen kg Ke

35 Ke góc - trắng kg Ke

Cây nguyên 6m

Độ dầy 3 zem

Thùng = 40 chai



36 Mộng nhỏ 1.5 - Đài Loan kg Mộng

37 Mộng to 2.5 - Đài Loan kg Mộng

38 Mộng Vinco 1.8 kg Mộng

39 Mộng Vinco 1.8 - loại B kg Mộng

41 Mộng 1.5 Chin Huei Plus (loại B) cái Mộng Bán theo bịch 1000 cái

40 Mộng 2.0 Chin Huei Plus (loại B) cái Mộng Bán theo bịch 500 cái

Mộng 1.5 Chin Huei Plus (loại A) cái Mộng Bán theo bịch 1000 cái

Mộng 2.0 Chin Huei Plus (loại A) cái Mộng Bán theo bịch 500 cái

Nẹp E*240 Chin Huei Plus - (đủ màu) cái Nẹp E

42 Nẹp vát Vinco 40 - VC01 cái Nẹp bị đầu Vinco

43 Nẹp vát Vinco 40 - VC11 cái Nẹp bị đầu Vinco

44 Nẹp vát Vinco 45 - VC01 cái Nẹp bị đầu Vinco

bán theo bó 20 cây



45 Nẹp vát Vinco 50 - vc01 cái Nẹp bị đầu Vinco

46 Nẹp Vinco 35 - các màu cái Nẹp bị đầu Vinco

47 Nẹp Vinco 40 - các màu cái Nẹp bị đầu Vinco

48 Nẹp Vinco 45 - các màu cái Nẹp bị đầu Vinco

49 Nẹp Vinco 50 - các màu cái Nẹp bị đầu Vinco

50 Nẹp Vinco 55 - các màu cái Nẹp bị đầu Vinco

51 Nẹp 20 - Đài Loan cây Nẹp bịt đầu Đài Loan

52 Nẹp 31 - Đài Loan cây Nẹp bịt đầu Đài Loan

53 Nẹp 40 - Đài Loan cây Nẹp bịt đầu Đài Loan

54 Nẹp 45 - Đài Loan cây Nẹp bịt đầu Đài Loan

55 Nẹp 45 SV - Đài Loan cây Nẹp bịt đầu Đài Loan

56 Nẹp 48 - Đài Loan cái Nẹp bịt đầu Đài Loan

57 Nẹp 50 - Đài Loan cái Nẹp bịt đầu Đài Loan

58 Nẹp 51 - Đài Loan cây Nẹp bịt đầu Đài Loan

59 Nẹp chân bàn học sinh 40 cm cây Nẹp bịt đầu Đài Loan bán theo bó 10 cây

60 Nẹp bịt đầu 31 Chin Huei Plus - đủ màu cái
Nẹp bịt đầu nhựa Chin 

Huei 2.0 Plus

61 Nẹp bịt đầu 35 Chin Huei Plus - đủ màu cái
Nẹp bịt đầu nhựa Chin 

Huei 2.0 Plus

62 Nẹp bịt đầu 40 Chin Huei Plus - đủ màu cái
Nẹp bịt đầu nhựa Chin 

Huei 2.0 Plus

63 Nẹp bịt đầu 45 Chin Huei Plus - đủ màu cái
Nẹp bịt đầu nhựa Chin 

Huei 2.0 Plus

64 Nẹp bịt đầu 50 (1.5) Chin Huei Plus - đủ màu cái
Nẹp bịt đầu nhựa Chin 

Huei 2.0 Plus

65 Nẹp bịt đầu 50 (2.0) Chin Huei Plus - A03 cái
Nẹp bịt đầu nhựa Chin 

Huei 2.0 Plus

66 Nẹp bịt đầu 55 Chin Huei Plus - đủ màu cái
Nẹp bịt đầu nhựa Chin 

Huei 2.0 Plus

67 Nẹp bịt đầu vát 40 Chin Huei Plus - đủ màu cái
Nẹp bịt đầu nhựa Chin 

Huei 2.0 Plus

68 Nẹp chỉ 1.5*240 Chin Huei Plus - đủ màu thanh
Nẹp bịt đầu nhựa Chin 

Huei 2.0 Plus

69 Nẹp chỉ 2.0*240 Chin Huei Plus - đủ màu thanh
Nẹp bịt đầu nhựa Chin 

Huei 2.0 Plus

70 Nẹp chỉ 1.5 Chin huei - Đài Loan cây 2m4 Nẹp chỉ Đài Loan

71 Nẹp chỉ 2.5 Chin huei - Đài Loan cây 2m4 Nẹp chỉ Đài Loan

72 Nẹp chỉ vát Vinco 240 cm - vc01 cây Nẹp chỉ, F Vinco

bán theo bó 20 cây

bán theo bó, 20 cái/ bó



73 Nẹp chỉ Vinco 1.8 - các màu cây 240 cm Nẹp chỉ, F Vinco

74 Nẹp F màu HY thanh Nẹp chỉ, F Vinco

75 Nẹp F màu VC thanh Nẹp chỉ, F Vinco

76 Nẹp kính 1.5cm cây Nẹp kính

77 Nẹp kính 2.5cm cây Nẹp kính

78 Thanh đố giường Vinco 35*55 dài 4 mét thanh Phụ kiện Vinco

79 Thanh V nối tủ nhựa Vinco dài 240 cm thanh Phụ kiện Vinco

80 Khoá gạt tủ nhôm hộp 24 cái Ổ khoá

81 Khoá tủ PH hộp nhỏ Ổ khoá

82 Khoá tủ AEC hộp nhỏ Ổ khoá

83 Khoá tủ Xiaoboshi hộp nhỏ Ổ khoá

84 Bản lề góc 135 độ cái Phụ kiện khác

85 Bản lề góc 165 độ cái Phụ kiện khác

hộp = 12 cái

thùng = 20 hộp

dùng cho nhựa Vinco



86 Bản lề nối cánh cái Phụ kiện khác

87 Bản lề xoay 360 độ bộ 2 trục Phụ kiện khác

88 Bánh xe ray cửa lùa nhựa đơn cái Phụ kiện khác bán theo hộp 120 cái

89 Bánh xe ray lùa nhôm (rongxing) bộ Phụ kiện khác hộp 20 bộ

90 Bittong 60N cái Phụ kiện khác

91 Chốt chặn khoá tủ bịch Phụ kiện khác

92 Đồng hồ quả táo cái Phụ kiện khác

93 Đồng hồ tròn D19cm cái Phụ kiện khác

94 Đồng hồ vuông 15 cm cái Phụ kiện khác



95 Cnc mái nhà trang trí bàn học cái Phụ kiện khác

96 Cnc hàng rào trang trí bàn học cái Phụ kiện khác

97 Gác giường chữ U cái Phụ kiện khác

98 Gác giường chữ U - sắt cái Phụ kiện khác

99 Ghế học sinh cái Phụ kiện khác

100 Giá xoay tủ giày nhựa CNC bộ Phụ kiện khác

101 Giá xoay tủ giày sắt bộ Phụ kiện khác

102 Ke góc 6 lỗ kg Phụ kiện khác

103 Ke tủ bếp (sắt) có lắp đậy cái Phụ kiện khác

104 Kẹp kính cánh bướm (inox) cái Phụ kiện khác



105 Nam châm hít cánh cái Phụ kiện khác

106 Nệm đầu giường - 140 cm cái Phụ kiện khác

107 Nệm đầu giường - 160 cm cái Phụ kiện khác

108 Nệm đầu giường - 180 cm cái Phụ kiện khác

109 Nệm đầu giường - 200 cm cái Phụ kiện khác

110 Nệm ghế bàn trang điểm 33*33 cm cái Phụ kiện khác
Có thể đặt hàng theo 

kích thước yêu cầu

111 Tranh nhỏ tấm Phụ kiện khác

112 Ray bi 2 tầng dài 12 inch AEC bộ Ray bi hộp 30 bộ

113 Ray bi 2 tầng dài 12 inch Mesida bộ Ray bi hộp 60 bộ

114 Ray bi 2 tầng dài 14 inch AEC bộ Ray bi hộp 30 bộ

115 Ray bi 2 tầng dài 14 inch Mesida bộ Ray bi hộp 60 bộ

116 Ray bi 2 tầng dài 14 inch PH bộ Ray bi hộp 30 bộ hoặc 60 bộ

117 Ray bi 3 tầng dài 10 inch bản rộng 3.5 cm bộ Ray bi

118 Ray bi 3 tầng dài 12 inch bản rộng 3.5 cm bộ Ray bi

119 Ray bi 3 tầng dài 14 inch bản rộng 3.5 cm bộ Ray bi

120 Ray bi 3 tầng dài 16 inch bản rộng 3.5 cm bộ Ray bi

121 Ray bi 3 tầng dài 10 inch bản rộng 4.2 cm bộ Ray bi

122 Ray bi 3 tầng dài 12 inch bản rộng 4.2 cm bộ Ray bi

123 Ray bi 3 tầng dài 14 inch bản rộng 4.2 cm bộ Ray bi

124 Ray lùa nhôm UV 3m bộ (1u, 1v) Ray lùa Dùng cho nhựa Vinco

Có thể đặt hàng theo 

kích thước yêu cầu

hộp 30 bộ

hộp 20 bộ



125 Ray lùa nhựa Chinhuei 4m cây Ray lùa

126 Tăng cường cánh (lót cánh) kg Thanh tăng cường

127 Thanh tăng cường Chin huei 1.5 dài 3 mét cây Thanh tăng cường

128 Thanh tăng cường Chin huei 2.5 dài 3 mét cây Thanh tăng cường

129 Thanh tăng cường bản lề 2.5 (nhựa) kg Thanh tăng cường

130 Thanh tăng cường gỗ 1.5 cái Thanh tăng cường Bao 1000 cái

131 Thanh tăng cường gỗ 2.5 cái Thanh tăng cường Bao 500 cái

132 Vít 3.5*12 mm đầu dù (vít alu) kg Vít Bịch 10kg

133 Vít 4*15 mm đầu bằng (vít bản lề) kg Vít Bịch 10kg

134 Vít 4*18 mm đầu bằng kg Vít Bịch 10kg



135 Vít 4*20 mm đầu dù - ren mịn (vít tay nắm nhôm) kg Vít Bịch 10kg

136 Vít 4*25 mm đầu bằng kg Vít Bịch 10kg

137 Vít 4*25 mm đầu dù - vít tay nắm nhựa Vít Vít Bịch 10kg

138 Vít 5*25 mm đầu dù (vít tay nắm nhựa) kg Vít Bịch 10kg

STT Tên hàng ĐVT Hình ảnh Ghi chú

1 Kệ dĩa cố định 2 tầng - inox 201 - 80*30 cm [PH] bộ inox 201

2
Kệ gia vị, giao thớt, chén đũa 400 mm - inox 201 - size 

450*355*465 [PH]
bộ inox 201

3 Kệ bếp 800mm - inox 201 - size 705*310*440 mm [PH] bộ 2 cái inox 201

MỤC 2 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP



4
Tay nâng hạ (có khe để dĩa) 800 mm - XÁM [Gray] - inox 

304 - size 770*275*570 [PH]
bộ inox 304

5 Kệ bếp 800 mm - inox 304 - size 705*310*440 mm [PH] bộ 2 cái inox 304

6 Kệ gia vị 400 mm - inox 304 - size 450*355*465 [PH] bộ inox 304

7
Tay nâng hạ (có khe để dĩa) 800 mm - TRẮNG [White] - 

inox 304 - size 770*275*570 [PH]
bộ inox 304

8
Kệ dĩa cố định chữ V 800 mm - GV - inox 304 - 2 tầng - 

r765*s280*c650 [Gemani]
bộ inox 304

9
Tay nâng hạ GVN 800 mm - inox 304 - r765*s260*c650 

[Gemani]
bộ inox 304

10
Kệ bát GVB 800 mm - inox 304 - r765*s420*c160 

[Gemani]
bộ inox 304

11
Kệ xoong nồi GVX 800 mm - inox 304 - r765*s420*c160 

[Gemani]
bộ inox 304

12
Kệ bát GVB 700 mm - inox 304 - r665*s420*c160 

[Gemani]
bộ inox 304



13
Kệ xoong nồi GVX 700 mm - inox 304 - r665*s420*c160 

[Gemani]
bộ inox 304

14
Kệ gia vị GVG 400 mm - inox 304 - r365*s450*c455 

[Gemani]
bộ inox 304

15
Thùng gạo mặt gương nút nhấn GG - size 

r300*s430*c650 - bạc [Gemani]
bộ

16
Thùng gạo mặt gương nút nhấn GG - size 

r300*s430*c650 - đen [Gemani]
bộ

17 Thùng rác 2 ngăn KN [Gemani] bộ

STT Tên hàng ĐVT Hình ảnh Ghi chú

1 Gương tròn - Led - dây da - D50 cm - 3 màu tấm CÓ LED CẢM ỨNG

2 Gương tròn - Led - D50 cm - 3 màu tấm CÓ LED CẢM ỨNG

3 Gương vuông - Led - 50*70 cm - 3 màu tấm CÓ LED CẢM ỨNG

MỤC 3 - PHỤ KIỆN GƯƠNG

Mặt gương, vỏ nhôm



4 Gương tròn - không đèn - dây da - D50 cm tấm KHÔNG LED

5 Gương tròn - Led - D50 cm - GH09 - 3 màu tấm CÓ LED CẢM ỨNG

6 Gương vuông 45*65 cm tấm KHÔNG LED

7 Gương tròn 36*53 cm tấm KHÔNG LED

8 Gương tủ lớn 107*25 cm tấm KHÔNG LED

STT Tên sản phẩm ĐVT Hình ảnh Ghi chú

1 Tay nắm âm 128 mm - nhôm trơn cái

2 Tay nắm âm 96 - vàng - nhựa cái

MỤC 4 - TAY NẮM



3 Tay nắm âm 200 - đen - nhựa cái

4 Tay nắm âm 128 - đen - nhựa cái

5 Tay nắm âm 96 - đen - nhựa cái

6 Tay nắm cục 96 mm (nhôm đặc) cái

7 Tay nắm cục 128 mm (nhôm đặc) cái

8 Tay nắm móp 96 mm - đen - nhựa cái

9 Tay nắm móp 128 mm - đen - nhựa cái

10 Tay nắm móp 96 mm - trắng - nhựa cái

11 Tay nắm nhôm 3 sọc 128 mm cái

12 Tay nắm nhôm 3 sọc 160 mm cái

13 Tay nắm nhôm 3 sọc 96 mm cái

14 Tay nắm nhựa kg

15 Tay nắm nơ 128 mm cái

16 Tay nắm nơ 96 mm cái

17 Tay nắm D 128 mm - đen - nhựa - max cái

18 Tay nắm D 128 mm - vàng - nhựa - max (cái) cái

19 Tay nắm D 96 mm - đen - nhựa cái

20 Tay nắm D 128 mm - đen - nhựa cái

21 Tay nắm D 128 mm - trắng - nhựa cái

22 Tay nắm D 96 mm - trắng - nhựa cái

23 Tay nắm D 192 mm - đen - kim loại cái

24 Tay nắm D 280 mm - đen - nhựa cái

25 Tay nắm D 360 mm - đen - nhựa cái

26 Tay nắm D 360 mm - đen - nhựa - max cái

27 Tay nắm D 500 mm - đen - kim loại cái

28 Tay nắm D 500 mm - đen - nhựa cái



29 Tay nắm D 600 mm - đen - nhựa cái

30 Tay nắm T 96 mm - đen - nhựa cái

31 Tay nắm T 128 mm - đen - nhựa cái

32 Tay nắm T 192 mm - đen - nhựa cái

33 Tay nắm T 800 mm - đen - nhựa cái

34 Tay nắm D 360 mm - vàng - nhựa cái

35 Tay nắm D 600 mm - vàng - nhựa cái

36 Tay nắm D 800 mm - vàng - nhựa cái

37 Tay nắm T 128 mm - vàng - nhựa cái

38 Tay nắm T 96 mm - vàng - nhựa cái

39 Tay nắm T 192 mm - vàng - nhựa cái

40 Tay nắm T 800 mm - vàng - nhựa cái

41 Tay núm nhựa tròn kg

42 Tay núm vuông đen (nhựa) - đen cái

43 Tay nắm hình thú nhựa CNC - hình gấu (m14) cặp

44 Tay nắm hình thú nhựa CNC - hình thỏ (m5) cặp



45 Tay nắm hình thú nhựa CNC - hình doremon (m1) cặp

46 Tay nắm hình thú nhựa CNC - hình xanh (m19) cặp

47 Tay nắm hình thú nhựa CNC - hình hồng cặp

48 Tay nắm tròn nhựa CNC - trắng cái

49 Tay nắm tròn nhựa CNC - xanh cái

50 Tay nắm tròn nhựa CNC - hồng cái

51 Tay nắm tròn nhựa CNC - đen cái

STT Tên hàng ĐVT Nhóm hàng Ghi chú

1 Lưỡi cắt nhôm Makita D255 mm - 3mm cái Máy móc

2 Máy cắt nhựa lớn - nghiêng 45 độ cái Máy móc

3 Máy cắt nhựa lớn thông thường cái Máy móc

4 Máy khoan bản lề KD600 - 1 buly - 250W cái Máy móc Kích thước: 60 cm

5 Máy khoan bản lề WI - 06 - 1 buly - 350W (cái) cái Máy móc Kích thước: 60 cm

MỤC 5 - MÁY MÓC THIẾT BỊ SẢN XUẤT



STT Tên hàng ĐVT Nhóm hàng Ghi chú

1 Công in cánh tủ 31*180 cm tấm in Công in 3D

2 Công in cánh tủ 40*180 cm tấm in Công in 3D

3 Công in tủ 3 cánh 40*180 cm bộ Công in 3D

4 Công in tủ 4 cánh 40*180 cm bộ Công in 3D

5 Công in tủ trẻ em 102*120 cm bộ Công in 3D

6 Công in bàn học sinh 100 cm bộ Công in 3D

7 Công in bàn học sinh 120 cm bộ Công in 3D

8 Công in bàn học sinh 80 cm bộ Công in 3D

9 Công in cánh bàn 31*70 cm bộ Công in 3D

10 Công in cánh bàn 40*70 cm bộ Công in 3D

11 Công in mặt alu bộ Công in 3D

12 Công in 3d mét vuông mét vuông Công in 3D

13 Công in 4 cánh 40*120 cm bộ Công in 3D

14 Công in cánh tủ 31*240 cm tấm in Công in 3D

15 Công in cánh tủ 40*240 cm tấm in Công in 3D

16 Công in cánh tủ 51*180 cm tấm in Công in 3D

17 Công in mặt alu 120*120 bộ Công in 3D

18 Công in tủ 2 cánh 40*180 cm bộ Công in 3D

19 Công in tủ 2 cánh 45*180 cm bộ Công in 3D

20 Công in tủ 3 cánh 102*180 cm bộ Công in 3D

21 Công in tủ 3 cánh 45*180 cm bộ Công in 3D

22 Công in tủ 4 cánh 142*120 cm bộ Công in 3D

23 Công in tủ 4 cánh 142*150 cm bộ Công in 3D

24 Công in tủ 4 cánh 142*180 cm bộ Công in 3D

25 Công in tủ 4 cánh 45*180 cm bộ Công in 3D

26 Công in tủ 5 cánh 40*180 cm bộ Công in 3D

27 Công in tủ trẻ em 102*150 cm bộ Công in 3D

28 Công in tủ trẻ em 120*120 cm bộ Công in 3D

29 Công in tủ trẻ em 120*150 cm bộ Công in 3D

Minh Đại Lượng xin cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, rất mong sớm nhận được đơn hàng từ quý khách!

Mọi thắc mắc cần tư vấn quý khách có thể liên hệ trao đổi trực tiếp với nhân viên kinh doanh của Minh Đại Lượng.

CÔNG TY TNHH TM DV XNK MINH ĐẠI LƯỢNG

MỤC 6 - CÔNG IN 3D

Bình Dương, ngày    tháng     năm 2023


